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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Bùi Thị Dung – Thẩm phán sơ cấp, Tòa 

án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Vũ Thị Thúy Nhờ và bà Ngô Thị Như Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

tham gia phiên tòa: bà Lê Thị Vân – Kiểm sát viên sơ cấp. 

  

Hôm nay, ngày 06 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

72/2020/TLST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 69/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: 

Họ tên: Phùng Quang H, sinh ngày 18/9/1989; 

Nơi ĐKHK: tổ 02, phường T, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;  

Nơi cư trú: tổ 14, phường Thịnh L, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;  

Trình độ học vấn: 12/12                               Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Con ông: Phùng Văn Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1949; 

Tiền sự: không;  

Tiền án: 01 – ngày 20/4/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xử phạt 12 

tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/4/2020 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa 

Bình, được trích xuất có mặt tại phiên tòa. 

Những ngƣời tham gia tố tụng: 

1. Nguyên đơn dân sự: Xóm 6+7 xã S, thành phố Hòa Bình 

Người đại diện: bà Nguyễn Thị Đ (có mặt); 



Nơi cư trú: xóm 6, xã S, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Hà Văn L, sinh năm 1987 (vắng mặt); 

Nơi cư trú: tổ 15, phường P, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

- Ông Nguyễn Phú C, sinh năm 1957 (vắng mặt); 

Nơi cư trú: tổ 04, phường Đ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2020 đến ngày 27/4/2020 Phùng Quang 

H đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Nhà văn hóa liên xóm 6+7 xã 

S, thành phố Hòa Bình, cụ thể: 

Lần 1: khoảng 03 giờ ngày 24/4/2020 Phùng Quang H đi bộ qua Nhà văn hóa 

liên xóm 6+7 xã S. Quan sát thấy cổng nhà văn hóa bị kênh, có khoảng trống, H 

lách người qua cổng để vào khuôn viên sân nhà văn hóa. Thấy không có người 

trông coi, H hà qua ô cửa kính thấy bên trong nhà văn hóa có nhiều ghế inox, H 

vòng ra phía sau nhà văn hóa, dùng tô vít chuẩn bị từ trước cậy vỡ ô cửa kính sau 

đó luồn tay vào mở chốt cửa nH không được. H quay lại cửa trước, tiếp tục dùng tô 

vít cậy vỡ ô kính, luồn tay nhấc quả khóa treo được móc vào thanh suốt ngang và 

mở cửa đi vào bên trong. H lấy 09 chiếc inox nhãn hiệu Tây Ninh và mang ra 

ngoài theo lối tường bao nhà văn hóa tẩu thoát. H mang ghế bán cho anh Hà Văn 

Long với giá 200.000Đ.  

Lần 2: khoảng 4g ngày 25/4/2020 Phùng Quang H đi bộ đến Nhà văn hóa liên 

xóm 6+7 xã S. Quan sát thấy xung quanh không có ai, H theo lối cũ lấy 10 chiếc 

ghế inox và mang ra ngoài theo lối tường bao nhà văn hóa tẩu thoát. H mang ghế 

bán cho anh Hà Văn Long với giá 200.000Đ.   

Lần 3: khoảng 6g cùng ngày 25/4/2020 H đi đến Nhà văn hóa liên xóm 6+7 

xã S. Quan sát thấy xung quanh không có ai, H theo lối cửa sau đột nhập vào lấy 

07 chiếc ghế inox nhãn hiệu Tây Ninh và mang ra ngoài theo lối tường bao nhà văn 

hóa tẩu thoát. H mang ghế bán cho một người không quen biết tại chợ Nghĩa 

Phương với giá 140.000Đ.   

Lần 4: khoảng 4g cùng ngày 26/4/2020 H đi bộ quay lại Nhà văn hóa liên 

xóm 6+7 xã S. Quan sát thấy xung quanh không có ai, H theo lối cửa sau đột nhập 

vào lấy 05 chiếc ghế inox nhãn hiệu Tây Ninh và mang ra ngoài theo lối tường bao 

nhà văn hóa tẩu thoát. H mang ghế bán cho một người không quen biết tại chợ 

Nghĩa Phương với giá 100.000Đ.   



Lần 5: khoảng 4g ngày 27/4/2020 H đi bộ đến Nhà văn hóa liên xóm 6+7 xã 

S. Quan sát thấy xung quanh không có ai, H theo lối cửa sau đột nhập vào lấy 10 

chiếc ghế inox và mang ra ngoài theo lối tường bao nhà văn hóa tẩu thoát. H mang 

ghế bán cho một người không quen biết tại chợ Nghĩa Phương với giá 200.000Đ.   

Lần 6: khoảng 5g cùng ngày 27/4/2020 H đi bộ quay lại Nhà văn hóa liên 

xóm 6+7 xã S. Quan sát thấy xung quanh không có ai, H theo lối cửa sau đột nhập 

vào lấy 09 chiếc ghế inox và mang ra ngoài theo lối tường bao nhà văn hóa tẩu 

thoát. H mang ghế bán cho ông Nguyễn Phú Cương với giá 230.000Đ.   

Toàn bộ số tiền bán ghế inox, H chi tiêu cá nhân hết. 

Quá trình điều tra Công an đã thu giữ được từ anh Hà Văn Long 17 ghế, thu 

từ ông Nguyễn Phú Cương 09 ghế. 

Kết luận định giá tài số: 50/HĐ-ĐGTS ngày 04/5/2020 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hòa Bình kết luận: 50 chiếc ghế inox nhãn 

hiệu Tây Ninh, tình trạng đã qua sử dụng có tổng giá trị 2.500.000Đ (Hai triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

Cáo trạng số 64/CT-VKSTP ngày 13/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hòa Bình truy tố Phùng Quang H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 BLHS. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống 

như  lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đồng 

thời thừa nhận hành vi giống như bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hòa Bình truy tố bị cáo. Bị cáo ăn năn, hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Tại phiên tòa đại diện Nguyên đơn dân sự yêu cầu Hội đồng xét xử buộc bị 

cáo bồi thường trị giá 24 chiếc ghế không thu hồi được. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình giữ nguyên quyết định 

truy tố, phân tích lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa phù hợp với 

nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ 

án, có đủ cơ sở xác định Phùng Quang H phạm tội “Trộm cắp tài sản”; đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm (s) khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm (h) 

khoản 1 Điều 52, Điều 38, 47, 48 BLHS; Điều 106 BLTTHS: Điều 584, 585, 586, 

589 BLDS xử phạt Phùng Quang H từ 14 đến 17 tháng tù; buộc bị cáo phải bồi 

thường cho Nhà văn hóa xóm 6+7 xã S trị giá 24 chiếc ghế inox là 1.200.000Đ; tịch 

thu tiêu hủy 01 tô vít kim loại màu bạc, 01 quả khóa Việt – Tiệp màu đen, và các 

mảnh kính vỡ; bị cáo phải nộp án phí HSST và DSST. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 



Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TP Hòa 

Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

được thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai của Phùng Văn H tại cơ quan điều tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay đã thừa nhận trong các ngày từ 24 đến 27/4/2020 

đã liên tiếp có hành vi trộm cắp 50 chiếc ghế inox nhãn hiệu Tây Ninh trị giá 

2.500.000Đ của Nhà văn hóa liên xóm 6+7 xã S, thành phố Hòa Bình. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với lời khai của phía nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan người làm chứng, bản kết luận  định giá cũng như các tài liệu, chứng 

cứ khác trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở xác định bị cáo Phùng Quang H đã 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, 

Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật áp 

dụng trong Cáo trạng số 64/CT-VKSTP ngày 13/7/2020 là có căn cứ.  

 [3] Về tính chất hành vi phạm tội: hành vi phạm tội của bị cáo là nguy nguy 

hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền sử hữu tài sản của người khác 

được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và tạo dư luận xấu trong quần chúng 

nhân dân. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi 

trộm cắp tài sản là phạm pháp nH chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp thực hiện 

hành vi. Do vậy đối với bị cáo cần xử lý nghiêm khắc, và cần thiết cách ly bị cáo 

ngoài đời sống xã hội một thời gian nhất định nhằm giáo dục cải tạo bị cáo, đồng 

thời răn đe phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS: Bị cáo có 01 tiền án – ngày 

20/4/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xử phạt 12 tháng tù giam về tội 

Trộm cắp tài sản, do vậy lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “tái phạm” 

theo điểm (h) khoản 1 Điều 52 BLHS. Tuy nhiên khi lượng hình xét thấy: trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

sau khi phạm tội đã ra đầu thú; mẹ đẻ bị cáo - bà Nguyễn Thị Chung  tham gia 

kháng chiến và được thưởng huy chương; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm (s) khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự.  



[4] Về tang vật vụ án:  

Công an đã thu giữ được 26 ghế inox nhãn hiệu Tây Ninh và đã trao trả cho 

chủ sở hữu. Đối với 24 chiếc ghế inox còn lại chưa thu giữ được, Công an đã ra 

quyết định truy tìm vật chứng. 

Đối với 01 tô vít hai đầu kim loại màu bạc, cán nhựa đen dài 15 cm là công cụ 

bị cáo cậy phá cửa thực hiện hành vi trộm cắp; 01 quả khóa Việt – Tiệp màu đen, 

phần tai khóa màu trắng bạc đã hư hỏng; 03 hộp niêm phong đánh số thứ tự 1,2,3: 

hộp số 1 chứa 03 mảnh kính vỡ, hộp số 2 chứa 05 mảnh kính vụn, hộp số 3 chứa 

04 mảnh kính vụn đều không còn giá trị sử dụng; toàn bộ vật chứng hiện lưu giữ 

tại Chi cục thi hành án thành phố Hòa Bình, cần tiêu hủy. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo phải bồi thường cho xóm 6+7 xã S trị giá 

24 chiếc ghế inox là 1.200.000Đ. 

Anh Hà Văn Long, ông Nguyễn Phú Cương không yêu cầu bị cáo bồi hoàn số 

tiền mua tài sản nên Tòa không đề cập giải quyết. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ vào: khoản 1 Điều 173; điểm (h) khoản 1 Điều 52; điểm (s) khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS; 

Tuyên bố: Phùng Quang H phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

Xử phạt: Phùng Quang H 14 (Mười bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 27/4/2020. 

- Áp dụng Điều 48 BLHS; Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự; 

Buộc Phùng Quang H bồi thường cho Xóm 6+7 xã S số tiền 1.200.000Đ (Một 

triệu hai trăm nghìn đồng). 

- Áp dụng: Điều 135 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH buộc 

Phùng Quang H phải nộp 200.000Đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí HSST và 

300.000Đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí DSST. 

- Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS; 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 tô vít hai đầu kim loại màu bạc; 01 quả khóa nhãn 

hiệu Việt – Tiệp màu đen; 03 hộp niêm phong đánh số thứ tự 1,2,3 chứa các mảnh 

kính vụn hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình theo Biên 

bản giao nhận vật chứng số 95/BB ngày 04/8/2020. 

- Áp dụng: Điều 331; 333 Bộ luật TTHS; 



Tuyên: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND TP Hòa Bình; 

- Chi cục THADS TP Hòa Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- Người bị kết án; 

- Nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án./. 

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

          

                            Bùi Thị Dung 

 
 


